
Bảng kế hoạch chi tiêu
Sử dụng bảng kế hoạch chi tiêu để thanh toán các hóa 
đơn và tiết kiệm cho các mục tiêu hoặc dùng trong trường hợp khẩn cấp. 

Sử dụng bảng tính này để lập kế hoạch chi tiêu. Điền vào số tiền mà quý vị kiếm được. Sau đó 
điền những khoản mà quý vị đã chi tiêu. Lấy số tiền kiếm được trừ đi các khoản chi tiêu.

THÁNG   NĂM 

Thu nhập của tôi trong tháng này
Thu nhập Tổng hàng tháng

Tiền lương sau thuế $

Thu nhập khác (như trợ cấp nuôi con) $

Tổng thu nhập hàng tháng $

Chi tiêu của tôi trong tháng này
Các khoản chi Tổng hàng tháng
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Tiền thuê hoặc thế chấp $

Bảo hiểm (như bảo hiểm của người thuê nhà, bảo hiểm của chủ nhà) $

Các tiện ích (như tiền điện, tiền gas, tiền nước) $

Internet và điện thoại $

Các chi phí nhà ở khác (như thuế tài sản, phí chung cư) $

Ă
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N
G Tạp hóa và đồ dùng gia đình $

Ăn tiệm/đồ ăn gọi ngoài $

Các chi phí ăn uống khác $

Đ
I L

Ạ
I

Phương tiện công cộng $

Taxi/đi chung xe $

Nhiên liệu cho ô tô $

Bãi đậu xe và phí cầu đường $

Bảo dưỡng xe (như thay dầu) $

Bảo hiểm xe $

Thanh toán xe $

Các chi phí đi lại khác $
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Các khoản chi Tổng hàng tháng
S
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Bảo hiểm sức khỏe $

Đơn thuốc $

Khoản đồng thanh toán khi thăm khám $

Các khoản chi khác cho sức khỏe $
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À
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Chăm sóc trẻ em (như giữ trẻ, trông trẻ) $

Trợ cấp nuôi con mà quý vị chi trả $

Tiền gửi về cho gia đình $

Quần áo và giày dép $

Giải trí (như gói đăng ký, phim, hòa nhạc) $

Du lịch $

Thẻ hội viên phòng thể dục hoặc thể hình $

Các chi phí cá nhân và gia đình khác (như quyên góp, giặt ủi, cắt tóc) $

T
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Ư
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C Trả khoản vay sinh viên $

Thanh toán học phí $

Các chi phí khác của trường (như sách vở, đồ dùng học tập) $
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Á
C Phí tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng $

Thanh toán nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản nợ khác $

Tiền gửi tiết kiệm $

Góp vốn đầu tư $

Các khoản chi tiêu khác trong tháng này $

Tổng chi tiêu hàng tháng $
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⊲ Thu nhập của quý vị nhiều hơn chi tiêu? Nếu có, quý vị còn tiền để tiết kiệm hoặc chi tiêu. 

⊲ Chi tiêu của quý vị nhiều hơn thu nhập? Hãy xem lại kế hoạch chi tiêu để tìm chi phí cần cắt giảm.

Đọc Lập kế hoạch chi tiêu tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese để biết thêm chi tiết. 

$ $ $
Các khoản chiThu nhập
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